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信达玻璃门窗有限公司是一家专业从事玻璃门窗产品生产、加工及施工的企业。公司占地约6.000㎡，位于1A国道旁，交通便利，生

产与仓储分区清晰，保障高效运作。

公司拥有完善的生产车间及经验丰富的技术团队并拥有员工46人，月生产能力6万平方米，致力于为客户提供从民用到工程项目的多

样化玻璃解决方案。特别是在越南市场对薄规格玻璃产品供应较为有限的背景下，信达可提供1.2mm、1.4mm、1.8mm、3mm、

4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm等多种厚度规格的钢化玻璃，还生产各种规格的夹胶玻璃、中空玻璃、防火玻璃、LOW-

E节能玻璃、真空玻璃、幕墙玻璃、系统窗玻璃等，为客户提供更具性价比及应用灵活性的选择。

同时，公司不断引进先进设备，优化生产工艺流程，并严格把控产品质量，确保产品在精度、外观及耐用性方面均达到较高标准。

秉承可持续发展“品质、信誉、高效”的理念，信达始终坚持以质量、信誉与交期为核心，不断提升企业综合实力，致力于成为玻

璃加工领域值得信赖的合作伙伴
Công ty TNHH Cửa kính Tín Đạt là doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công và thi công các sản phẩm cửa kính. Diện tích khoảng 6.000 m²,
tọa lạc gần Quốc lộ 1A, giao thông thuận tiện; khu vực sản xuất và kho bãi được phân chia rõ ràng, đảm bảo vận hành hiệu quả.
Công ty sở hữu nhà xưởng gia công hoàn chỉnh cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, với 46 nhân viên, năng lực sản xuất hàng tháng đạt
60.000 m², cung cấp giải pháp kính đa dạng từ dân dụng đến các dự án công trình. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường Việt Nam còn hạn chế về
nguồn cung kính mỏng, Tín Đạt có thể cung cấp dịch vụ gia công với các độ dày 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,
10mm, 12mm,… Đồng thời, công ty còn sản xuất đa dạng các loại kính như kính dán an toàn, kính hộp (kính cách nhiệt), kính chống cháy,
kính tiết kiệm năng lượng Low-E, kính chân không, kính mặt dựng, kính hệ cửa,… mang đến lựa chọn tối ưu chi phí và linh hoạt ứng dụng cho
khách hàng.
Đồng thời, công ty không ngừng đầu tư thiết bị hiện đại, tối ưu quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu
chuẩn cao về độ chính xác, tính thẩm mỹ và độ bền.Với định hướng phát triển bền vững dựa trên các giá trị “Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả”,
Tín Đạt luôn lấy chất lượng, uy tín và tiến độ giao hàng làm cốt lõi, không ngừng nâng cao năng lực tổng thể, hướng tới trở thành đối tác tin
cậy trong lĩnh vực gia công kính.

VỀ CHÚNG TÔI 



愿景 Tầm nhìn 使命 Sứ mệnh 价值观 Giá trị cốt lõi

致力成为越南领先的玻璃

门窗解决方案供应商，打

造可信赖品牌。
Trở thành nhà cung cấp giải pháp
cửa kính hàng đầu tại Việt Nam,
xây dựng thương hiệu uy tín và
đáng tin cậy.

我们用实力，守护您的生活
 Bằng năng lực vững chắc, chúng tôi
bảo vệ và nâng tầm không gian sống
của bạn.

诚信经营：以诚为本，合作共赢

品质优先：严格把控产品质量

客户至上：以客户需求为导向

持续创新：不断优化技术与服务

团队合作：高效协作，共同发展
Uy tín: Lấy chữ tín làm nền tảng, hợp tác cùng phát triển
Chất lượng: Ưu tiên hàng đầu, kiểm soát nghiêm ngặt
Khách hàng: Lấy nhu cầu khách hàng làm trung tâm
Đổi mới: Không ngừng cải tiến công nghệ và dịch vụ
Đồng đội: Hợp tác hiệu quả, cùng nhau phát triển

愿景与使命愿景与使命
Tầm nhìn & Sứ mệnhTầm nhìn & Sứ mệnh
愿景与使命
Tầm nhìn & Sứ mệnh



配备先进生产设备（切割、钢化、中空玻璃等等），实现高效一体化生产。工艺规范，质量稳定，交付

及时。
Trang bị hệ thống máy móc hiện đại (cắt, tôi kính, sản xuất kính hộp…), đảm bảo quy trình sản xuất khép kín,
hiệu quả cao. Quy trình chuẩn hóa, chất lượng ổn định, giao hàng đúng tiến độ.

生产实力生产实力
Năng lực sản xuấtNăng lực sản xuất  
生产实力

Năng lực sản xuất 



占地约5,500㎡，位于1A国道旁，交通便

利，生产与仓储分区清晰，保障高效运作。
Diện tích khoảng 5.500 m², tọa lạc gần Quốc lộ 1A, giao thông
thuận tiện; khu vực sản xuất và kho bãi được phân chia rõ ràng, đảm
bảo vận hành hiệu quả.

厂房规模完善厂房规模完善
Quy mô nhà xưởng hoàn thiệnQuy mô nhà xưởng hoàn thiện

布局合理布局合理
Bố trí hợp lýBố trí hợp lý

厂房规模完善
Quy mô nhà xưởng hoàn thiện

布局合理
Bố trí hợp lý



加工设备与机器加工设备与机器
THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC GIA CÔNGTHIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC GIA CÔNG

加工设备与机器
THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC GIA CÔNG



团队实力团队实力
Năng lựcNăng lực  
đội ngũđội ngũ

团队实力
Năng lực 
đội ngũ



主要产品 Sản phẩm chính主要产品 Sản phẩm chính主要产品 Sản phẩm chính

KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG LOW-E KÍNH CƯỜNG LỰC KÍNH HỘP 

KÍNH CHỐNG CHÁY KÍNH DÁN AN TOÀN KÍNH CHÂN KHÔNG 



使用及维护的注意事项
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ

LOW-E节能玻璃
KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG LOW-E 

内外LOW-E节能玻璃又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过

及对中远红外线高反射的特 性，使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比，具有优异的隔热效果和良好的透光性。 

玻璃是重要的建筑材料，随着对建筑物装饰性要求的不断提高，玻璃在建筑行业中的使用量也不断增大。然而，当今人们在选择

建筑物的玻璃门窗时，除了考虑 其美学和外观特征外，更注重其热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。这就使

得镀膜玻璃家族中的新贵--Low-E玻璃脱颖而出，成为人们关注 的焦点。

Kính tiết kiệm năng lượng Low-E hai mặt (trong & ngoài), còn gọi là kính phát xạ thấp, là loại kính được phủ nhiều lớp kim loại hoặc hợp chất đặc biệt trên bề mặt.
 Lớp phủ này cho độ truyền sáng cao đối với ánh sáng nhìn thấy và khả năng phản xạ mạnh tia hồng ngoại trung – xa, nhờ đó mang lại hiệu quả cách nhiệt vượt trội
so với kính thông thường và các loại kính phủ truyền thống, đồng thời vẫn đảm bảo độ trong suốt tốt.
Kính là vật liệu quan trọng trong xây dựng. Khi yêu cầu về tính thẩm mỹ ngày càng cao, việc sử dụng kính trong công trình cũng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên,
ngày nay khi lựa chọn cửa kính cho công trình, người dùng không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp mà còn chú trọng đến khả năng kiểm soát nhiệt, giảm chi phí làm mát và
tạo sự cân bằng ánh sáng tự nhiên trong không gian.
 Chính vì vậy, kính Low-E đã trở thành lựa chọn nổi bật, thu hút sự quan tâm lớn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện đại.

良好的光学性能
 HIỆU SUẤT QUANG HỌC TỐT

Low-E玻璃对太阳光中可见光有高的透射比，可达80%以
上，而反射比则很低，这使其与传统 的镀膜玻璃相比，光
学性能大为改观。从室外观看，外观更透明、清晰，既保
证了建筑物良好的 采光，又避免了以往大积玻璃幕墙、中
空玻璃门窗光反射所造成的光污染现象，营造出更为柔
和、舒适的光环境。
Kính Low-E có độ truyền sáng cao đối với ánh sáng nhìn
thấy (trên 80%) và độ phản xạ thấp, nhờ đó cải thiện đáng
kể hiệu suất quang học so với các loại kính phủ truyền
thống.
Khi nhìn từ bên ngoài, kính trong suốt và rõ nét hơn, vừa
đảm bảo khả năng lấy sáng tự nhiên tốt cho công trình, vừa
giảm hiện tượng chói và ô nhiễm ánh sáng do phản xạ từ
các bề mặt kính lớn, tạo nên không gian ánh sáng dịu nhẹ
và dễ chịu.

产品性能
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

·较高的可见光透射率：采光自然，效果透透； 
·较高的太阳能透过率：透过玻璃的太阳热辐射
多； 
·极高的中远红外线反射率：优良的隔热性通，
较低U值。

Độ truyền sáng cao: Ánh sáng tự nhiên, không
gian trong suốt, thoáng đãng
Độ truyền năng lượng mặt trời cao: Cho phép
nhiều bức xạ nhiệt đi qua kính
Khả năng phản xạ tia hồng ngoại trung – xa cực
cao: Cách nhiệt hiệu quả, hệ số U-value thấp

LOW-E中空玻璃表面勿贴隔热纸，避免割
裂现象发生。在海拔1000公尺以上高地使
用时，因内部压力有调整的必要性，事前
请与本公司做个案讨会。
Không dán phim cách nhiệt lên bề mặt kính
hộp Low-E để tránh hiện tượng tách lớp (nứt
vỡ). Khi sử dụng tại khu vực có độ cao trên
1.000 m, do cần điều chỉnh áp suất bên trong,
vui lòng trao đổi trước với nhà cung cấp để
được tư vấn phù hợp.

01 02 03



钢化玻璃
KÍNH CƯỜNG LỰC 

钢化玻璃（Tempered glass/Reinforced glass）属于安全玻璃。钢化

玻璃其实是一种预应 力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或

物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受 外力时首先抵消表

层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，

冲击性 等。注意与玻璃钢区别开来。 钢化玻璃按形状分为平面钢

化玻璃和曲面钢化玻璃（弯钢）。

Kính cường lực (Tempered Glass) là một loại kính an toàn, thực chất là
kính ứng lực trước. Để tăng độ bền, kính được xử lý bằng phương pháp
hóa học hoặc vật lý, tạo ứng suất nén trên bề mặt. Nhờ đó, khi chịu lực,
ứng suất bề mặt sẽ được triệt tiêu trước, giúp tăng khả năng chịu tải, đồng
thời nâng cao khả năng chịu áp lực gió, chịu sốc nhiệt và chống va đập.
Lưu ý: Không nhầm lẫn với nhựa cốt sợi thủy tinh (FRP).
Theo hình dạng, kính cường lực được chia thành:

Kính cường lực phẳng
Kính cường lực cong (uốn cong)

安全性 当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的

钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。

高强度 同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的

3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

热稳定性 钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温

差是普通玻璃的3倍，可承受300℃的温差变化。
An toàn cao: Khi bị tác động lực, kính vỡ thành các hạt nhỏ
dạng tổ ong, cạnh tù, giảm thiểu nguy cơ gây thương tích.
Độ bền cao: Với cùng độ dày, kính cường lực có khả năng
chịu va đập và chịu uốn gấp 3–5 lần so với kính thông
thường.
Ổn định nhiệt tốt: Có thể chịu chênh lệch nhiệt độ lên đến
300°C, cao gấp 3 lần kính thường, phù hợp với nhiều điều
kiện môi trường khắc nghiệt.

应用范围：建筑物门、窗、幕墙、玻璃房顶玻璃面板、玻璃屏风、室内隔断、玻璃柜台、楼梯扶手，汽车、火车、船舶门窗，温室、浴室、室内装饰，家具、家用电器。
Sử dụng cho cửa đi, cửa sổ, mặt dựng, mái kính, vách kính, vách ngăn nội thất, quầy kính, lan can cầu thang; cũng như trong ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, nhà kính, phòng tắm, trang trí nội

thất, đồ nội thất và thiết bị gia dụng.



中空 KÍNH
                   玻璃 HỘP
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01.
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中空玻璃是用两片(或三片)玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，
将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻
璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃，因此得到了世界各国的
认可，中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结
密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。其主要材料是玻
璃、暖边间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。
高性能中空玻璃与一般普通中空玻璃不同，除在两层玻璃中间封入干
燥空气之外，还要在外侧玻璃中间空气层侧，涂上一层热性能好的特
殊金属膜。它可以截止由太阳射到室内的相当的能量，起到更大的隔
热效果。
Kính hộp là loại kính gồm hai hoặc ba lớp kính, được liên kết bằng
keo composite có độ bền và độ kín khí cao, kết hợp với khung nhôm
chứa hạt hút ẩm, tạo thành sản phẩm có khả năng cách âm và cách
nhiệt hiệu quả.
Kính hộp có nhiều tính năng vượt trội so với kính hai lớp thông
thường, vì vậy được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Cấu tạo của
kính là các tấm kính được ngăn cách đều bằng hệ thanh đệm và được
bịt kín xung quanh, tạo ra khoang chứa khí khô giữa các lớp kính.
 Các vật liệu chính gồm: kính, thanh đệm cách nhiệt (warm edge), góc
nối, keo butyl, keo polysulfide và hạt hút ẩm.
Kính hộp hiệu suất cao khác với kính hộp thông thường ở chỗ ngoài
lớp khí khô giữa hai lớp kính, còn được phủ thêm lớp kim loại đặc biệt
(Low-E) trên bề mặt kính. Lớp phủ này giúp ngăn chặn phần lớn năng
lượng bức xạ từ mặt trời, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả cách nhiệt.

02.产品性能 Tính năng sản phẩm 
较大的节能效果 
高性能中空玻璃，由于有一层特殊的金属膜，使室内空调（冷气）负载减轻。对减
轻室内暖气 负荷，同样发挥很大效率。
Hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao:
 Kính hộp hiệu suất cao với lớp phủ kim loại đặc biệt giúp giảm tải cho hệ thống
điều hòa (làm mát), đồng thời giảm nhu cầu sưởi ấm, nâng cao hiệu quả sử dụng
năng lượng.
 
改善室内环境 
高性能中空玻璃可以拦截由太阳射到室内的相当的能量，因而可以防止因辐射热引
起的不舒适 感和减轻夕照阳光引起的目眩。 
Cải thiện môi trường trong nhà:
 Có khả năng ngăn chặn phần lớn bức xạ nhiệt từ ánh nắng mặt trời, giúp giảm cảm
giác nóng bức và hạn chế chói lóa do nắng chiều, mang lại không gian dễ chịu hơn.

丰富的色调和艺术性 
高性能中空玻璃有多种色彩，可以根据需要选用色彩，以达到更理想的艺术效果。 
Màu sắc đa dạng, tính thẩm mỹ cao:
 Sản phẩm có nhiều tùy chọn màu sắc, linh hoạt theo nhu cầu thiết kế, góp phần
nâng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.

高性能中空玻璃用途 
适用于办公大楼、展览室、图书馆等公共设施和像计算机房、精密仪器车间、化学
工厂等要求 恒温恒湿的特殊建筑物。另外也可以用于防晒和防夕照目眩的地方
Phạm vi ứng dụng rộng rãi:
 Phù hợp cho tòa nhà văn phòng, trung tâm triển lãm, thư viện và các công trình
yêu cầu nhiệt độ, độ ẩm ổn định như phòng máy tính, xưởng thiết bị chính xác, nhà
máy hóa chất… Ngoài ra còn thích hợp cho các khu vực cần chống nắng và giảm
chói ánh sáng.

玻璃隔间条 
Thanh chia kính

中空玻璃 
Kính hộp

玻璃结构胶条

Keo kết cấu dính

扇
Cửa

框
Khung
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防火玻璃是安全玻璃的一种，经过特殊工艺加工和处理后能够阻挡火焰、烟雾、防止炎焰蔓延，
在一定时间 内，保持完整性、稳定性并具有透明性的玻璃。 
防火玻璃，在防火时的作用主要是控制火势的蔓延或隔烟，是一种措施型的防火材料，其防火的
效果以耐火性 能进行评价。它是经过特殊工艺加工和处理，在规定的耐火试验中能保持其完整性
和隔热性的特种玻璃。防火 玻璃的原片玻璃可选用浮法平面玻璃，钢化玻璃，复合防火玻璃还可
选用单片防火玻璃制造。
Kính chống cháy là một loại kính an toàn, được gia công bằng công nghệ đặc biệt, có khả năng ngăn lửa,
khói và hạn chế sự lan rộng của đám cháy. Trong một khoảng thời gian nhất định, kính vẫn giữ được tính
toàn vẹn, ổn định và độ trong suốt.
Trong trường hợp hỏa hoạn, kính chống cháy có vai trò kiểm soát sự lan truyền của lửa và khói, là vật liệu
chống cháy mang tính phòng ngừa. Hiệu quả được đánh giá thông qua khả năng chịu lửa. Sản phẩm được
sản xuất theo quy trình đặc biệt, đảm bảo trong các thử nghiệm tiêu chuẩn vẫn duy trì tính toàn vẹn và khả
năng cách nhiệt.
Kính chống cháy có thể được sản xuất từ nhiều loại kính nền như: kính nổi (float), kính cường lực, hoặc
chế tạo thành kính chống cháy nhiều lớp từ kính chống cháy đơn.

01. 防火玻璃是 Kính chống cháy là 

高防火性能：作为一种具有防火功能的建筑外墙用的幕墙或门窗玻璃，在1000℃火焰冲击下能保
持90~120 分钟不炸裂，从而有效地阻止火焰与烟雾蔓延，有利于第一时间发现火情，使人们有足
够时间撤离现场。
Hiệu suất chống cháy cao: Là loại kính dùng cho mặt dựng hoặc cửa đi – cửa sổ có khả năng chống cháy,
sản phẩm có thể chịu được nhiệt độ lên đến 1000°C trong 90–120 phút mà không bị nổ vỡ, giúp ngăn chặn
hiệu quả sự lan rộng của lửa và khói, tạo điều kiện phát hiện đám cháy kịp thời và đảm bảo đủ thời gian
cho việc sơ tán an toàn.

02.产品性能 Tính năng sản phẩm

高强度性能：在同样厚度情况下，其强度是普通浮法玻璃的6~12倍，是钢化玻璃的1.5~3倍。
Độ bền cao: Với cùng độ dày, kính có cường độ gấp 6–12 lần kính nổi thông thường và cao hơn 1,5–3
lần so với kính cường lực.

安全性能：万一破损时，高强度单片防火玻璃呈小颗粒状，呈钝角状，确保在地震、火灾或受
到超强破坏力 时不会对人体造成大的伤害。
Hiệu suất an toàn: Khi bị vỡ, kính chống cháy cường lực sẽ vỡ thành các hạt nhỏ, cạnh tù, giúp giảm
thiểu nguy cơ gây thương tích. Nhờ đó, ngay cả trong các tình huống như động đất, hỏa hoạn hoặc va
đập mạnh, vẫn đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

应用范围：适用于无隔热要求的防火玻璃隔断墙、防火门、防火窗、室外幕墙、楼梯扶手、挡烟垂壁、采光顶等。
Phù hợp sử dụng cho vách kính chống cháy không yêu cầu cách nhiệt, cửa chống cháy, cửa sổ chống cháy, mặt dựng ngoài trời, lan can cầu thang, vách ngăn khói, mái lấy sáng…

高耐候性：最大的特点是高耐候性。高强度单片防火玻璃同普通玻璃一样在紫外线照射下依然保
持通透功 能，不发生任何变化。
Độ bền thời tiết cao: Kính có khả năng chịu thời tiết vượt trội; ngay cả khi tiếp xúc lâu dài với tia UV vẫn
duy trì độ trong suốt ổn định, không bị biến đổi.

可加工性：具有很好的可加工性，能加工成夹层安全玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、点式幕墙玻
璃。
Khả năng gia công linh hoạt: Dễ dàng gia công thành nhiều loại sản phẩm như kính dán an toàn, kính
hộp, kính phủ (coating), kính mặt dựng spider…



夹胶 KÍNH DÁN
          
        AN TOÀN 玻璃

夹胶玻璃是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有 机聚合

物中间膜，经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温 高压工艺处理

后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复 合玻璃产品。常用的

夹胶玻璃中间膜有：PVB、SGP、 EVA、PU等。 

此外，还有一些比较特殊的如彩色中间膜夹胶玻璃、 SGX类印

刷中间膜夹胶玻璃、XIR类LOW-E中间膜夹 胶玻璃等。内嵌装饰

件（金属网、金属板等）夹胶玻 璃、内嵌PET材料夹胶玻璃等装

饰及功能性夹胶玻璃。

Kính dán an toàn là loại kính được tạo thành từ hai hoặc nhiều lớp
kính, ở giữa là một hoặc nhiều lớp màng polymer hữu cơ. Thông qua
quy trình gia nhiệt, ép sơ bộ (hoặc hút chân không) và ép nhiệt – áp
suất cao, lớp kính và màng liên kết được kết dính vĩnh viễn thành một
khối thống nhất. Các loại màng trung gian phổ biến gồm: PVB, SGP,
EVA, PU…
Ngoài ra, còn có nhiều dòng kính dán đặc biệt như: kính dán màng
màu, kính dán màng in (SGX), kính dán tích hợp Low-E (XIR), cũng
như các loại kính dán tích hợp vật liệu trang trí (lưới kim loại, tấm kim
loại…), kính dán chèn vật liệu PET… đáp ứng đa dạng nhu cầu trang
trí và tính năng.

产品性能
安全性：高度额安全性，当遭受外力而破坏后只会产生裂
痕但不会碎落。从而不伤及周围的 人和物品。 
防盗性：PVB夹层玻璃非常坚韧，即使盗贼将玻璃敲裂，
由于中间层同玻璃牢牢粘附在一 起，仍保持整体性，使盗
贼无法进入室内。安装夹层玻璃后可省去护栏，既省钱又
美观，还可 摆脱牢笼之感。 
隔音性：由于PVB薄膜具有对声波的吸收功能，PVB夹层
玻璃能有效地抑制噪音的传播， 特别是位于机场、车站、
闹市及道路两侧的建筑物在安装夹层玻璃后，其隔音效果
十分明显。 
防紫外线性能：夹胶玻璃在不损失可见光进入室内的同
时，却隔离了大量的紫外线，防止室 内品及家具的褪色老
化。

An toàn cao: Khi chịu tác động ngoại lực, kính chỉ nứt
nhưng không vỡ vụn, giúp bảo vệ an toàn cho người và
tài sản xung quanh.
Chống trộm hiệu quả: Lớp film PVB có độ bền cao, dù
kính bị nứt vẫn giữ nguyên kết cấu tổng thể, khiến việc
đột nhập trở nên khó khăn. Có thể thay thế song sắt bảo
vệ, vừa tiết kiệm chi phí vừa tăng tính thẩm mỹ.
Cách âm tốt: Màng PVB có khả năng hấp thụ sóng âm,
giúp giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho
các khu vực như sân bay, nhà ga, đường phố đông đúc.
Chống tia UV: Cho phép ánh sáng tự nhiên đi qua nhưng
ngăn chặn phần lớn tia cực tím, giúp bảo vệ nội thất, hạn
chế phai màu và lão hóa.



真空玻璃
KÍNH CHÂN KHÔNG

真空玻璃是一种新型玻璃深加工产品，是基于保温瓶原理研发而成。真空玻璃的结构与中空玻 璃相似，其不同之处
在于真空玻璃空腔内的气体非常稀薄，几乎接近真空。 
真空玻璃是将两片平板玻璃四周密闭起来，将其间隙抽成真空并密封排气孔，两片玻璃之间的 间隙为0.1-0.2mm，真
空玻璃的两片一般至少有一片是低辐射玻璃，这样就将通过真空玻璃 的传导、对流和辐射方式散失的热降到最低，
其工作原理与玻璃保温瓶的保温隔热原理相同。 
真空玻璃是玻璃工艺与材料科学、真空技术、物理测量技术、工业自动化及建筑科学等，多种 学科、多种技术、多
种工艺协作配合的硕果。

Kính chân không là một sản phẩm gia công kính sâu thế hệ mới, được phát triển dựa trên nguyên lý của bình giữ nhiệt.
 Cấu trúc của kính chân không tương tự kính hộp, nhưng điểm khác biệt là lớp khí trong khoang gần như được hút kiệt, đạt trạng thái gần chân không.
Kính chân không được tạo thành bằng cách ghép kín hai tấm kính phẳng xung quanh, hút chân không phần khoảng trống giữa chúng và niêm phong lỗ thoát khí.
 Khoảng cách giữa hai tấm kính chỉ khoảng 0,1 – 0,2 mm. Thông thường, ít nhất một trong hai tấm kính là kính Low-E (kính phát xạ thấp), giúp giảm thiểu tối đa sự
thất thoát nhiệt thông qua dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Nguyên lý hoạt động tương tự như cơ chế cách nhiệt của bình giữ nhiệt bằng kính.
Kính chân không là thành quả kết hợp của nhiều lĩnh vực như công nghệ gia công kính, khoa học vật liệu, kỹ thuật chân không, công nghệ đo lường vật lý, tự động
hóa công nghiệp và khoa học xây dựng.

产品性能 Tính năng sản phẩm
- 低碳节能：真空玻璃依靠真空层特殊结构，有效阻隔室内外热量传导。可以显著减少空调电 耗及污染物和

温室气体的排放，减少环境污染。 

- 隔热保温：选用适当遮阳系数的真空玻璃，在夏季，能够有效控制太阳得热，保持室内凉 爽;在冬季，当室

外温度为-20℃时，真空玻璃的内表温度仅比室内空气温度低3-5℃，可以保 持室内温暖舒适。 

- 隔声降噪：真空玻璃的真空层可以有效地阻隔声音的传递，特别是对于穿透性较强的中低频 率，效果十分

显著。 

- 应用广泛：真空玻璃内部为真空状态，不受环境气压的影响，适用于各种海拔地区；同时， 真空玻璃应用

于建筑物的各个位置都能保持其优异的性能不变，包括立面，斜面及屋顶，不存在空中玻璃平方式气体对流

加大导致性能降低的问题

Tiết kiệm năng lượng – thân thiện môi trường: Nhờ cấu trúc lớp chân không đặc biệt, kính chân không ngăn chặn hiệu quả sự truyền nhiệt giữa trong và ngoài,
giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ cho điều hòa, đồng thời hạn chế phát thải khí ô nhiễm và khí nhà kính.
Cách nhiệt – giữ nhiệt hiệu quả: Khi lựa chọn hệ số che nắng phù hợp, kính chân không giúp giữ không gian mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Ngay
cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến -20°C, nhiệt độ bề mặt kính bên trong chỉ thấp hơn nhiệt độ phòng khoảng 3–5°C, đảm bảo sự thoải mái.
Cách âm – giảm ồn vượt trội: Lớp chân không có khả năng ngăn truyền âm hiệu quả, đặc biệt với dải tần trung và thấp, mang lại không gian yên tĩnh hơn.
Ứng dụng linh hoạt, đa dạng: Không bị ảnh hưởng bởi áp suất môi trường, kính chân không phù hợp với nhiều độ cao khác nhau. Có thể ứng dụng ở mặt đứng,
mái nghiêng, mái kính… mà vẫn duy trì hiệu suất ổn định, không xảy ra hiện tượng đối lưu khí làm giảm hiệu quả như các loại kính thông thường.
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	良好的光学性能  HIỆU SUẤT QUANG HỌC TỐT
	使用及维护的注意事项 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ
	产品性能 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
	Low-E玻璃对太阳光中可见光有高的透射比，可达80%以上，而反射比则很低，这使其与传统 的镀膜玻璃相比，光学性能大为改观。从室外观看，外观更透明、清晰，既保证了建筑物良好的 采光，又避免了以往大积玻璃幕墙、中空玻璃门窗光反射所造成的光污染现象，营造出更为柔 和、舒适的光环境。 Kính Low-E có độ truyền sáng cao đối với ánh sáng nhìn thấy (trên 80%) và độ phản xạ thấp, nhờ đó cải thiện đáng kể hiệu suất quang học so với các loại kính phủ truyền thống. Khi nhìn từ bên ngoài, kính trong suốt và rõ nét hơn, vừa đảm bảo khả năng lấy sáng tự nhiên tốt cho công trình, vừa giảm hiện tượng chói và ô nhiễm ánh sáng do phản xạ từ các bề mặt kính lớn, tạo nên không gian ánh sáng dịu nhẹ và dễ chịu.
	·较高的可见光透射率：采光自然，效果透透；  ·较高的太阳能透过率：透过玻璃的太阳热辐射多；  ·极高的中远红外线反射率：优良的隔热性通，较低U值。
	Độ truyền sáng cao: Ánh sáng tự nhiên, không gian trong suốt, thoáng đãng
	Độ truyền năng lượng mặt trời cao: Cho phép nhiều bức xạ nhiệt đi qua kính
	Khả năng phản xạ tia hồng ngoại trung – xa cực cao: Cách nhiệt hiệu quả, hệ số U-value thấp

	LOW-E中空玻璃表面勿贴隔热纸，避免割裂现象发生。在海拔1000公尺以上高地使用时，因内部压力有调整的必要性，事前请与本公司做个案讨会。 Không dán phim cách nhiệt lên bề mặt kính hộp Low-E để tránh hiện tượng tách lớp (nứt vỡ). Khi sử dụng tại khu vực có độ cao trên 1.000 m, do cần điều chỉnh áp suất bên trong, vui lòng trao đổi trước với nhà cung cấp để được tư vấn phù hợp.

	安全性 当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。
	高强度 同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。
	热稳定性 钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300℃的温差变化。
	An toàn cao: Khi bị tác động lực, kính vỡ thành các hạt nhỏ dạng tổ ong, cạnh tù, giảm thiểu nguy cơ gây thương tích.
	Độ bền cao: Với cùng độ dày, kính cường lực có khả năng chịu va đập và chịu uốn gấp 3–5 lần so với kính thông thường.
	Ổn định nhiệt tốt: Có thể chịu chênh lệch nhiệt độ lên đến 300°C, cao gấp 3 lần kính thường, phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.
	应用范围：建筑物门、窗、幕墙、玻璃房顶玻璃面板、玻璃屏风、室内隔断、玻璃柜台、楼梯扶手，汽车、火车、船舶门窗，温室、浴室、室内装饰，家具、家用电器。 Sử dụng cho cửa đi, cửa sổ, mặt dựng, mái kính, vách kính, vách ngăn nội thất, quầy kính, lan can cầu thang; cũng như trong ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, nhà kính, phòng tắm, trang trí nội thất, đồ nội thất và thiết bị gia dụng.
	02.产品性能 Tính năng sản phẩm

	01.什么叫中空玻璃
	玻璃隔间条  Thanh chia kính
	中空玻璃  Kính hộp
	玻璃结构胶条 Keo kết cấu dính
	扇 Cửa
	框 Khung

	01. 防火玻璃是 Kính chống cháy là
	应用范围：适用于无隔热要求的防火玻璃隔断墙、防火门、防火窗、室外幕墙、楼梯扶手、挡烟垂壁、采光顶等。 Phù hợp sử dụng cho vách kính chống cháy không yêu cầu cách nhiệt, cửa chống cháy, cửa sổ chống cháy, mặt dựng ngoài trời, lan can cầu thang, vách ngăn khói, mái lấy sáng…

	02.产品性能 Tính năng sản phẩm
	夹胶玻璃是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有 机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温 高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复 合玻璃产品。常用的夹胶玻璃中间膜有：PVB、SGP、 EVA、PU等。
	此外，还有一些比较特殊的如彩色中间膜夹胶玻璃、 SGX类印刷中间膜夹胶玻璃、XIR类LOW-E中间膜夹 胶玻璃等。内嵌装饰件（金属网、金属板等）夹胶玻 璃、内嵌PET材料夹胶玻璃等装饰及功能性夹胶玻璃。
	Kính dán an toàn là loại kính được tạo thành từ hai hoặc nhiều lớp kính, ở giữa là một hoặc nhiều lớp màng polymer hữu cơ. Thông qua quy trình gia nhiệt, ép sơ bộ (hoặc hút chân không) và ép nhiệt – áp suất cao, lớp kính và màng liên kết được kết dính vĩnh viễn thành một khối thống nhất. Các loại màng trung gian phổ biến gồm: PVB, SGP, EVA, PU…
	Ngoài ra, còn có nhiều dòng kính dán đặc biệt như: kính dán màng màu, kính dán màng in (SGX), kính dán tích hợp Low-E (XIR), cũng như các loại kính dán tích hợp vật liệu trang trí (lưới kim loại, tấm kim loại…), kính dán chèn vật liệu PET… đáp ứng đa dạng nhu cầu trang trí và tính năng.
	真空玻璃是一种新型玻璃深加工产品，是基于保温瓶原理研发而成。真空玻璃的结构与中空玻 璃相似，其不同之处在于真空玻璃空腔内的气体非常稀薄，几乎接近真空。  真空玻璃是将两片平板玻璃四周密闭起来，将其间隙抽成真空并密封排气孔，两片玻璃之间的 间隙为0.1-0.2mm，真空玻璃的两片一般至少有一片是低辐射玻璃，这样就将通过真空玻璃 的传导、对流和辐射方式散失的热降到最低，其工作原理与玻璃保温瓶的保温隔热原理相同。  真空玻璃是玻璃工艺与材料科学、真空技术、物理测量技术、工业自动化及建筑科学等，多种 学科、多种技术、多种工艺协作配合的硕果。

	产品性能 Tính năng sản phẩm
	- 低碳节能：真空玻璃依靠真空层特殊结构，有效阻隔室内外热量传导。可以显著减少空调电 耗及污染物和温室气体的排放，减少环境污染。  - 隔热保温：选用适当遮阳系数的真空玻璃，在夏季，能够有效控制太阳得热，保持室内凉 爽;在冬季，当室外温度为-20℃时，真空玻璃的内表温度仅比室内空气温度低3-5℃，可以保 持室内温暖舒适。  - 隔声降噪：真空玻璃的真空层可以有效地阻隔声音的传递，特别是对于穿透性较强的中低频 率，效果十分显著。  - 应用广泛：真空玻璃内部为真空状态，不受环境气压的影响，适用于各种海拔地区；同时， 真空玻璃应用于建筑物的各个位置都能保持其优异的性能不变，包括立面，斜面及屋顶，不存在空中玻璃平方式气体对流加大导致性能降低的问题
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	交付高效 Giao hàng nhanh chóng
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